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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:	
2. Ngày sinh:	3. Nam/nữ:	
4. Đơn vị công tác:
[bookmark: _GoBack]Phòng/Khoa:	
Bộ môn:	
Phòng thí nghiệm: 	
Chức vụ:	
5. Học vị:	năm đạt:	
6. Học hàm/chức vụ: 	năm phong/bổ nghiệm:	
7. Liên lạc:
	Địa chỉ
	

	Điện thoại
	

	Email
	



8. Thời gian nghiên cứu:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Thông tin về cơ sở đào tạo và văn bằng cao nhất:
	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành

	
	
	
	



II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO
1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 
Lĩnh vực chuyên môn:
· Lĩnh vực:
· Chuyên ngành:
· Chuyên môn: 
Hướng nghiên cứu:
(miêu tả các hướng nghiên cứu)
2. Quá trình nghiên cứu 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số &
cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
(triệu đồng)
	Chủ nhiệm
/Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
	TT
	Tên SV, HVCH, NCS
(hướng dẫn chính)
	Tên luận án
	Thời gian đào tạo
	Bậc đào tạo/Nơi đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/dự án
(chỉ ghi mã số)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
1. Bài báo khoa học
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo
	Tên tạp chí
	Tập/ số trang
	Năm xuất bản
	Hạng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



2. Sách quốc tế
	TT
	Tên tác giả
	Tên sách
	Nhà xuất bản/Nơi suất bản
	Năm xuất bản
	Hạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3. Bằng sáng chế quốc tế
	TT
	Tên tác giả
	Tên sản phẩm
	Nơi đăng ký
	Năm đăng ký
	Hạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]IV. PHẢN BIỆN
1. Phản biện (referee, review) cho các tạp chí quốc tế
	TT
	Tên tạp chí
	Nhà suất bản
	Hạng

	
	
	
	



2. Chuyên gia thẩm định (editor) cho các tạp chí quốc tế
	TT
	Tên tạp chí
	Nhà suất bản
	Hạng

	
	
	
	



V. GIẢI THƯỞNG
	TT
	Tên giải thưởng
	Nơi cấp
	Năm cấp

	
	
	
	



VI. THÔNG TIN KHÁC
	TT
	Thời gian
	Tên chương trình
	Chức danh

	
	
	
	



	
Thủ trưởng Đơn vị

	             TP.HCM, ngày … tháng … năm ……
Người khai
(ký tên)





1
image1.jpeg
FOSTECT
/74




